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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay;
Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của UBND tỉnh Sơn La;
	Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-CAT-ANCTNB ngày 08 tháng 01 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025.
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tại các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành trong bảo vệ BMNN, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN, góp phần tích cực trong bảo đảm An ninh quốc gia, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và Đại hội đảng bộ các cấp, không để lộ, mất thông tin, tài liệu chưa công bố hoặc không công bố.
2. Yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ BMNN; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN của cơ quan, đơn vị; bảo đảm các điều kiện, cơ sở, vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị mình.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, tập huấn
a) Công tác tuyên truyền
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, trọng tâm là: Luật Bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, UBND tỉnh, quy chế, nội quy bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị; các hình thức khác.
Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2025.
b) Công tác tập huấn
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên làm việc, tiếp xúc với BMNN.
Hình thức thực hiện: Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị; các hình thức khác.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
2. Công tác ban hành văn bản, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước, danh mục bí mật nhà nước
a) Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc về Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh và Nội quy bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm quản lý chặt chẽ BMNN, phòng ngừa lộ, mất BMNN tại cơ quan, đơn vị.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.
b) Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các danh mục BMNN các lĩnh vực
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát danh mục BMNN hiện hành theo các lĩnh vực để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định.
Thời gian thực hiện: Khi có văn bản của các bộ, ngành Trung ương.
3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
a) Thực hiện nghiêm túc quy trình soạn thảo, ban hành, lưu giữ, bảo quản, sao chụp cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước: xác định đúng độ mật của văn bản, tài liệu BMNN; soạn thảo, lưu giữ BMNN trên máy tính không kết nối các loại mạng; sao, chụp, cung cấp, chuyển giao BMNN đúng thẩm quyền; đóng các loại dấu phục vụ công tác bảo vệ BMNN, thống kê, lưu giữ, bảo quản bảo đảm an toàn, đúng quy định.
b) Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa BMNN: giao, nhận, vận chuyển BMNN đúng quy trình; giao, nhận, vận chuyển tài liệu BMNN qua dịch vụ bưu chính thực hiện theo Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
c) Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, lựa chọn người thực hiện nhiệm vụ giao, nhận, vận chuyển tài liệu BMNN qua dịch vụ bưu chính.
d) Bảo vệ BMNN trong tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khi tham mưu tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ; đồng thời đề nghị Công an tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn địa điểm và các thiết bị, máy móc sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN tuyệt đối an toàn theo quy định của pháp luật, không để lọt, lộ, mất thông tin, tài liệu chưa công bố hoặc không công bố liên quan đến Đại hội Đảng.
e) Tổ chức rà soát gia hạn, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN do cơ quan, đơn vị mình ban hành, lưu giữ theo quy định của pháp luật.
 g) Nghiêm túc thực hiện Công văn số 3645/UBND-NC ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.
h) Chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc việc thống kê, bàn giao, giao nhận BMNN (trong đó có các loại sổ, con dấu dùng trong công tác bảo vệ BMNN) đối với các cơ quan giải thể, sát nhập. Việc giao nhận, bàn giao phải tiến hành giao nhận, bàn giao đúng quy định BMNN và phải có biên bản, thống kê mục lục tài liệu, vật chứa BMNN theo từng độ mật, thời gian; không để xảy ra việc mất, thất lạc, lộ BMNN. Thực hiện việc cam kết bảo vệ BMNN đối với các trường hợp không được phân công tiếp tục quản lý BMNN.
4. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Công văn số 15/TBATANM ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Tiểu Ban an toàn, an ninh mạng về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên không gian mạng năm 2024.
Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính soạn thảo, lưu giữ BMNN tại cơ quan theo đúng quy định, đảm bảo không để lộ, mất thông tin, tài liệu BMNN.
5. Công tác kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, tập trung vào các khâu lưu giữ, soạn thảo, ban hành BMNN; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN; chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các nguy cơ lộ, mất BMNN.
Chấp hành và thực hiện Kế hoạch, Quyết định kiểm tra BMNN theo quy định của pháp luật.
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá nguy cơ, lộ mất BMNN tại các địa điểm chứa BMNN, các trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN của cơ quan, đơn vị mình, chủ động đề nghị Công an tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn địa điểm chứa BMNN, trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng tại nơi trọng yếu, cơ mật, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, các thiết bị được cho, tặng sử dụng phục vụ liên quan đến BMNN...
6. Trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục trang bị, bố trí cơ sở, vật chất, phượng tiện phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó chú ý trang bị máy tính độc lập không kết nối các loại mạng để soạn thảo, lưu giữ tài liệu chứa BMNN, các loại sổ quản lý BMNN, các loại dấu cần thiết phục vụ công tác bảo vệ BMNN theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
7. Công tác cải cách thủ tục hành chính và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ BMNN
Triển khai và tham mưu thực hiện nghiêm túc có hiệu quả: (1) Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực bảo vệ BMNN thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh Sơn La; (2) Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 về thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
8. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng kết và đột xuất công tác bảo vệ BMNN (nhất là các vụ, việc, dấu hiệu lộ, mất BMNN) theo quy định tại Điều 20 Quy chế bảo vệ BMNN của UBND tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra (sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tự kiểm tra ít nhất 03 đơn vị trực thuộc; UBND huyện, thành phố tự kiểm tra ít nhất 05 đơn vị trực thuộc) việc thực hiện pháp luật và các văn bản của cấp trên về bảo vệ BMNN, chú trọng kiểm tra ở cơ quan, đơn vị trọng điểm có nguy cơ xảy ra lộ, mất BMNN, các đơn vị chưa được kiểm tra. Tổ chức tuyên truyền pháp luật và tập huấn kỹ năng bảo vệ BMNN; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục những sở hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, nhất là nguy cơ tiềm ẩn lộ, mất BMNN trên không gian mạng.
Chấp hành thực hiện công tác kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.
Tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục BMNN trên các lĩnh vực để phù hợp thực tiễn.
Tiếp tục duy trì chuyên mục công tác bảo vệ BMNN trên Trang/cổng thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa tài liệu văn bản pháp luật về bảo vệ BMNN, văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ BMNN.
2. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, đề xuất các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn toàn tỉnh.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn hoặc khi có yêu cầu, hướng dẫn về công tác bảo vệ BMNN cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN; ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những sở hở, thiếu sót. Tham mưu kiến nghị đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật.
Chủ trì dự toán kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN, kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa trong lĩnh vực bảo vệ BMNN nhằm kịp thời phát hiện các sơ hở, yếu kém để khắc phục, chấn chỉnh và ngăn chặn các hậu thiệt hại do lộ, mất BMNN gây ra.
Chủ trì thực hiện công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ BMNN trong quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị.
Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa, đánh giá về các vụ việc lộ, mất BMNN trên địa bàn tỉnh từ đó rút ra đặc điểm, nguyên nhân, thủ đoạn, cách thức, biện pháp… nhằm hỗ trợ tích cực, phục vụ hiệu quả công tác phòng, ngừa và đấu tranh.
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ BMNN theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng (Lan, Internet; phần mềm quản lý văn bản VNPT.Ioffce...).
4. Sở Tư pháp
Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ BMNN. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về công tác bảo vệ BMNN để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra rà soát các văn bản quy định về công tác bảo vệ BMNN.
5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phối hợp Công an tỉnh trình UBND tỉnh ban hành: các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác về bảo vệ BMNN theo quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu kinh phí về bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN, kinh phí về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025 theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
6. Sở Tài chính
Căn cứ dự toán do Công an tỉnh lập, thực hiện thông báo, cấp phát kinh phí thực hiện kế hoạch tại cấp tỉnh từ nguồn kinh phí đã giao cho Công an tỉnh tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2025, gửi UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10 tháng 11 năm 2025.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định.
3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố gửi văn bản về Công an tỉnh để phối hợp, hướng dẫn./.



